
STT
Số báo 

danh
Họ và tên thí sinh

Giới 

tính
Ngày sinh Số CCCD/Hộ chiếu Dân tộc Học sinh trường

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

KK

1 290601 TRẦN ĐÌNH VINH Nam 15/01/2010 035210007125 Kinh THCS An Nội

2 290602 TRẦN VĂN VINH Nam 14/10/2011 035211007112 Kinh THCS An Nội

3 290603 TRƯƠNG QUANG VINH Nam 18/01/2011 035211010573 Kinh THCS Vũ Bản

4 290604 TRẦN ANH VŨ Nam 20/06/2011 035211010612 Kinh THCS An Nội

5 290605 TRẦN LINH VŨ Nam 11/08/2011 035211007900 Kinh THCS Vũ Bản

6 290606 TRẦN MINH VŨ Nam 15/01/2011 035211010248 Kinh THCS An Nội

7 290607 BÙI THỊ VUI Nữ 07/01/2011 036311016925 Kinh THCS Mỹ Thuận

8 290608 LÊ TRỌNG VƯƠNG Nam 07/12/2011 035211006417 Kinh THCS An Ninh

9 290609 NGUYỄN VĂN VƯƠNG Nam 29/05/2010 035210007639 Kinh THCS Ngọc Lũ

10 290610 TRẦN ĐÌNH VƯỢNG Nam 21/02/2011 035211002448 Kinh THCS Ngọc Lũ

11 290611 ĐỖ PHƯƠNG VY Nữ 08/10/2011 035311009462 Kinh THCS Vũ Bản

12 290612 ĐỖ TƯỜNG VY Nữ 12/09/2010 030310014811 Kinh THCS Bối Cầu - xã Bình An

13 290613 HÀ PHƯƠNG VY Nữ 29/11/2011 036311003921 Kinh THCS Mỹ Hà

14 290614 LÊ THỊ YẾN VY Nữ 05/05/2011 035311001383 Kinh THCS An Ninh

15 290615 NGUYỄN THỊ HÂN VY Nữ 25/11/2011 035311001810 Kinh THCS Ngọc Lũ

 Danh sách này có 15 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


